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B202ATP. HCM30 23511DD0030 CT23DD1 Hoàng Trung Nguyên 10/08/2008

Bình Dương

29 22211OT0812 CD22OT2 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/04/2004 An Giang

28 23211MK2037 CD23MK1 Đào Trần Xuân Nam 20/10/2005

Đồng Nai

27 22211QT2667 CD22QT2 Ngô Trà My 20/11/2004 Đăk Lăk

26 23511DD0122 CT23DD1 Phạm Dương Thiên Long 27/03/2007

TP. HCM

25 23511DD0031 CT23DD1 Lê Huỳnh Anh Kiệt 08/11/2005 TP. HCM

24 23511DD0003 CT23DD1 Huỳnh Anh Kiệt 04/09/1998

TP. HCM

23 22211OT4260 CD22OT21 Nguyễn Đăng Kiên 28/08/2004 Nghệ An

22 23511DD0047 CT23DD1 Hồ Anh Khoa 25/07/2008

Tiền Giang

21 22211OT2605 CD22OT16 Đoàn Trần Nhĩ Khang 06/09/2004 TP. HCM

20 23511DD0011 CT23DD1 Đặng Hoàng Huy 26/08/2008

Đồng Nai

19 22211OT2850 CD22OT19 Nguyễn Quốc Huy 28/04/2004 Thừa Thiên Huế

18 21211DH4632 CD21DH5 Lý Thiệu Huy 03/10/2003

Nam Định

17 20211QT0405 CD20QT1 Lê Thị Quỳnh Hương 23/06/1999 Khánh Hòa

16 22511OT0189 CT22OT2 Trần Huy Hoàng 30/10/2004

Bình Phước

15 21211DH0555 CD21DH4 Trần Minh Hoàng 25/12/2002 Bình Phước

14 22211OT0783 CD22OT2 Nguyễn Đình Hoàng 24/09/2004

Quảng Ngãi

13 21211DH1456 CD21DH4 Nguyễn Hồ Anh Hào 29/11/2003 Bình Phước

12 22511OT0113 CT22OT2 Đoàn Quang Duy 25/11/2007

Nghệ An

11 23211MK1607 CD23MK1 Đoàn Nhật Duy 12/11/2005 BR-VT

10 23511DD0025 CT23DD1 Luyện Hồng Đức 09/03/2008

Bình Định

9 22211OT2015 CD22OT18 Nguyễn Phong Doanh 06/11/2004 An Giang

8 22211OT0797 CD22OT2 Nguyễn Hải Đăng 16/12/2003

TP. HCM

7 23511DD0118 CT23DD1 Phan Thành Bảo 07/04/2008 Bình Định

6 23511OT0223 CT23OT1 Lê Gia Bảo 04/04/2007

Đăk Lăk

5 22211DH0555 CD22DH1 Trương Gia Bảo 09/08/2003 TP. HCM

4 23511DD0216 CT23DD1 Nông Tuấn Anh 11/11/2008

Hà Nội

3 22211KT0444 CD22KT3 Phạm Quế Anh 06/01/2003 Lâm Đồng

2 23511DD0183 CT23DD1 Đinh Hà An 24/10/2008

Phòng

1 23511DD0154 CT23DD1 Bùi Ngọc An 20/05/2007 Bình Định

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM  Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTrung Tâm Đào tạo NNL & HTDN

DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA THI NGÀY 06/12/2024
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B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202A

B202ACao Nguyễn Như Ý 02/08/2007 Quảng Ngãi

Nguyễn Tấn Vương 21/03/2005 BR-VT

Phạm Tuấn Vỹ 23/02/2000 Đồng Nai

Tuấn 16/09/2008 TP. HCM

Nguyễn Văn Tươi 06/11/2004 Ninh Thuận

CT22DN1

Nguyễn Anh Tuấn 09/04/2004 Phú Yên

Trịnh Phiêu Tuấn 25/03/2008 TP. HCM

Trần Quốc

CD22OT16

CT23OT1

CT23DD1

CD22OT16

CD23MK1

CD19DH4

22511QN0160

52

53

54

55

56

57

58

22211OT3699

23511OT0038

23511DD0057

22211OT3731

23211MK1676

19211DH0242

BR-VT

51 22211DH1408 CD22DH1 Phạm Minh Tuấn 24/09/2001 Bình Định

50 21211CD4757 CD21CD1 Phạm Nguyễn Thanh Tuấn 06/09/2003

Thừa Thiên Huế

49 23511DD0115 CT23DD1 Nguyễn Hữu Trung 19/10/2004 TP. HCM

48 23211MK0713 CD23MK1 Nguyễn Viết Trí 28/09/2005

Ninh Thuận

47 20211DH0801 CD20DH4
Nguyễn Phương 

Hoài
Trân 05/09/2001 TP. HCM

46 23511DD0186 CT23DD1 Nguyễn Quốc Toàn 27/04/2005

Kiên Giang

45 21211OT4598 CD21OT17 Nguyễn Võ Đức Thông 06/07/2003 TP. HCM

44 22211OT2585 CD22OT19 Nguyễn Văn Thiện 17/04/2004

Bình Thuận

43 22211OT3733 CD22OT16 Trần Quang Thành 17/08/2004 Ninh Thuận

42 22211OT2108 CD22OT8 Võ Thanh Thành 17/11/2004

TP. HCM

41 22211OT3060 CD22OT2 Nguyễn Đức Thắng 12/05/2003 Gia Lai

40 23511OT0215 CT23OT1 Dương Quốc Thái 05/09/2007

Bình Định

39 23211MK0733 CD23MK1 Trương Bá Thái 25/07/2005 Lâm Đồng

38 22511OT0230 CT22OT2 Đặng Văn Tấn 29/10/2007

Bình Thuận

37 23511OT0072 CT23OT1 Đoàn Nguyễn Thành Tâm 25/02/2007 Bình Định

36 20211DH3661 CD20DH4 Hoàng Minh Tâm 11/04/2002

TP. HCM

35 23511DD0140 CT23DD1 Trần Nguyễn Ngọc Tài 31/05/2008 Bạc Liêu

34 23511OT0061 CT23OT1 Huỳnh Thanh Sang 07/12/2008

TP. HCM

33 20211OT4416 CD20OT3 Nguyễn Thanh Sang 01/09/2001 Đồng Nai

32 22211OT0369 CD22OT21 Nguyễn Phúc Đăng Quang 19/03/2003

31 22211DH3033 CD22DH3 Đỗ Quang Nhân 10/07/2004 Lâm Đồng


